TUẦN 13

TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN

NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

I.Mục tiêu : Giúp HS

    Kiến thức: Đọc được bài tập đọc

 Hiểu ý nghĩa câu chuyện : ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.(trả lời được các câu hỏi trong SGK). Bước đầu biết thể hiện tình cảm , thái độ của nhân vật qua lời đối thoại.

  Kĩ năng: Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
Thái độ: Biết quý trọng, tôn kính và nhớ ơn đến các vị anh hùng dân tộc

   KC : Kể lại từng đoạn câu chuyện theo gợi ý
KNS : giao tiếp, xá định giá trị, lắng nghe tích cực
II. Đồ dùng dạy học:


Giáo viên :


      - Tranh minh họa các bài tập đọc, các đoạn truyện.


      - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

Học sinh: sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy học :
	               HĐ của Giáo viên 
	           HĐ của Học sinh 

	A. Kiểm tra bài cũ

            - Gọi 2 học sinh lên bảng .Yêu cầu đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc “ cảnh đẹp non sông”.

            - Nhận xét 
B.Bài mới

    1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và nêu yêu càu tiết học.

   2.Luyện đọc.

a.  Đọc mẫu.

b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc từng câu
- Đọc từng đoạn 

HD cách ngát nghỉ hơi:

Người Kinh, người Thượng , con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc,  làm rẩy giỏi lắm.
 - Đọc từng đoạn trong nhóm
- Tổ chức thi đọc.
Nhận xét biểu dương
   3.Tìm hiểu bài.

Hỏi:

    Anh hùng Núp được tỉnh cử đi đâu?
    Ở Đại Hội về anh Núp kể cho dân làng nghe những gì?
   Chi tiết nào cho thấy Đai Hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông-Hoa?
Cán bộ nói gì với dân làng Kông- Hoa và Núp?

 Dân làng Kông-Hoa thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào? 

 Đại Hội tặng dân làng Kông- Hoa những gì?

 Thái độ của mọi người ra sao khi nhận quà tặng?
Câu chuyện ca ngợi điều gì ?

Nhận xét ,biểu dương

Rút ra nội dung,ghi bảng
                                               (Tiết 2)

     4.Luyện đọc lại bài.

    GV đọc diễn cảm đoạn 3. Hướng dẫn HS đọc đúng đoạn 3 ( giọng đọc chậm rãi, trang trọng, cảm động.): 

- Giáo viên nhận xét - biểu dương 
	-  2 học sinh lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi 2, 3 sách giáo khoa.

Xác định bài đọc

- Lắng nghe.
- Mỗi học sinh đọc 1 câu nối tiếp nhau đến hết bài(2 lượt)
- Đọc từ khó.Bok Hồ, lũ làng
- Mỗi học sinh đọc 1 đoạn nối tiếp nhau đến hết bài 

- Đọc phần chú giải để hiểu từ khó.
1 hs nêu cách ngắt nghỉ hơi, nhán giọng

1 hs đọc mẫu
- Đọc theo nhóm 4
2 nhóm thi đọc 

1 học sinh đọc toàn bài.
- Đọc thầm đoạn 1.

- Đi dự đại hội thi đua.

- Đọc thầm đoạn 2.

+ Núp kể: đất nước mình bây giờ mạnh, mọi người đều đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi.

- Mời anh Núp lên kể chuyện làng Kông-Hoa cho Đại Hội nghe.

- Cán bộ nói “ Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp  và làng Kông-Hoa đâu”.

- Vui quá, đứng hết cả dậy và nói “ Đúng đấy! Đúng đấy!”.

- Đọc từng đoạn cuối.

- Cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ và một cây cò thêu chữ, một huân chương cho cả làng và Núp.

- Mọi người xem những thứ đó là thiêng liêng…

 Ca ngợi anh hùng núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp
2 hs đọc lại nội dung
Cả lớp theo dõi bài đọc.

Một HS đọc lại đoạn 3 của bài.

Nhận xét
2 hs đọc lại

	   5 Kể chuyện:


        - GV nêu nhiệm vụ:   


          Chọn, kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên.

 - Kể chuyện.

 Bước 1:   Kể theo nhóm.

         Chia học sinh thành nhóm nhỏ và yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm.

Bước 2:  Kể trước lớp.

                 Tuyên dương nhóm kể tốt. IV.Củng cố- Dặn dò

  Em biết được điều gì qua câu chuyện trên?

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò học sinh kể câu chuyện cho người thân nghe.
V.Bổ sung :………………………………………...

………………………………………….

……………………………………….

	Xác định yêu cầu.

-  Tập kể lại một đoạn của câu chuyện “ Người con của Tây Nguyên” 
.kể theo nhóm 4
2 nhóm thi kể

HS K, G kể 1 đoạn câu chuyện theo lời 1 nhân vật

- Học sinh tự do phát biểu ý kiến.

+ Anh hùng Núp là một ngưòi con tiêu biểu của Tây Nguyên.

+ Anh hùng Núp và dân làng  Kông-Hoa đánh giặc rất giỏi

 


TOÁN

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN ?

  I. Mục tiêu  Giúp học sinh 
      Kiến thức: Biết cách so sánh số bé  bằng 1 phần mấy số lớn

     Kĩ năng: Thực hành, vận dụng so sánh để giải bài toán có lời văn.

     Thái độ: Chăm chỉ, tự giác và say mê học toán. 

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. KTBC :

Tìm 1/6 của 30

1/5 cuả 20  
Nhận xét

B.Bài mới

 1.Giới thiệu bài:

        GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
   2. Hướng dẫn thực hiện so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn:

        a) Nêu bài toán ( ví dụ 1)

Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài 6cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB ?

         A     2cm     B


        C                                                      D

                                  6cm

   Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể  thấy được đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?
   Vậy chúng ta có thể thực hiện phép tính như thế nào ?

Ta nói: độ dài đoạn thẳng AB dài bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng CD.Ngược lại độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ đai đoạn thẳng AB.

  Kết luận: Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD ta làm như sau:

    - Thực hiện phép chia độ dài CD cho AB:

                     6 : 2 = 3 (lần)

Trả lời: Độ dài AB bằng một 1/3 độ dài CD

 b)Nêu bài toán


Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?

Bài toán cho biết mẹ, con bao nhiêu tuổi?

-Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con ?

- Vậy tuổi con bằng 1 phần mấy tuổi mẹ ?

Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn.
Muốn so sánh số bé bằng một phàn mấy số lớn ta thực hiện theo mấy bước ? Đó là những bước nào ?
  3. Luyện tập – thực hành
   Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

Số bé

  Số lớn gấp   mấy lần số bé

Số bé bằng      một phần mấy số lớn

8

2

4

¼

6

3

10

2

Phân tích mẫu:   8 gấp mấy lần 2 ?

                           2 bằng 1 phần mấy 8 ? 

- Yêu cầu học sinh làm tiếp tục phần còn lại.

    Bài 2: Gọi 1 học sinh đọc đề toán

Bài toán thuộc dạng gì ?

                                           24 quyển

   Ngăn trên:                   

                           6 quyển

   Ngăn dưới:

Nhận xét
Bài 3: Số ô màu xanh bằng một phần mấy số ô màu trắng ?

a)                                   b)
             Gọi 1 học sinh đọc đề bài yêu cầu quan sát các hình.

- Hình a có một hình vuông màu xanh và 5 hình vuông màu trắng. Số hình vuông màu trắng gấp 5 lần số hình vuông màu xanh.

Số hình vuông màu xanh bằng 1/5 lần số hình vuông màu trắng.

Yêu cầu quan sát rồi làm miệng: 
 IV. Củng cố - dặn dò 
Nhắc lại 2 bước so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn
Yêu cầu học sinh về nhà luyện tập thêm về so sánh số bé bằng 1 phần mấy lần số lơn. Nhận xét giờ học
V.Bổ sung :


	2 hs làm bảng 
Lắng nghe 

2 hs đọc ví dụ 1
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB

   6 : 2 = 3(lần)

                   

                              30 tuổi                             

Tuổi mẹ

Tuổi con
                 6 tuổi

Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi

- Tuổi mẹ gấp 30 : 6 = 5 (lần )

- Tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ

               Bài giải:

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần:

             30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ 

                      Đáp số: 1/ 5 lần
2 bước:
Bước 1:So sánh số lớn gấp mấy lần số bé( thực hiện phép tính chia)

Bước 2:trả lời số bé bằng 1 phần mấy số lớn, ghi kết quả

- 1 học sinh đọc yêu cầu 

- 1 học sinh đọc dòng đầu tiên của bảng

- 4 lần

- 2 bằng ¼ của 8

- 1 học sinh lên bảng làm. Cả lớp làm vào SGK 
- 1 học sinh đọc đề bài: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

- So sánh số bé bằng 1 phần mấy lần số lớn.

- 1 học sinh lên bảng cả lớp làm vào vở bài tập.

                             Bài giải:

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:

                       24 : 6 = 4 ( lần).

Vậy số sách ngăn dưới bằng ¼ số sách ngăn trên.

                                     Đáp số: ¼ lần

Nhận xét – chữa bài 

- 1 học sinh đọc đề bài

- 2 học sinh nêu miệng, Cả lớp theo dõi, nhận xét – chữa bài  
1 hs nhắc lại


*********************************
BUỔI CHIỀU :                  Luyện viết bài 9

                               Nước sông từ đâu đến?

    A/ Mục tiêu:

       Viết đúng đoạn văn : Nước sông từ đâu đến?
         Viết đúng các chữ hoa có trong bài như:N,S.Trình bày đúng bài văn xuôi

         Hiểu nội dung :Nước từ các dòng sông đều chảy từ nơi cao đến nơi thấp,nước ứ lại trên mặt đất đều chảy vào các rảnh sâu tạo thành sông ngòi

        - Rèn tư thế ngồi viết cho hs

B/ Chuẩn bị :  vở luyện viết, bảng con  .
C/ Lên lớp :


	              HĐ của GV
	            HĐ của  HS

	1.Giới thiệu bài + ghi đề

2. Hướng dẫn viết

- Gv đọc mẫu đoạn văn

- Tìm các chữ hoa có trong bài ?

- Đính chữ mẫu

- Gọi hs nhắc lại quy trình viết

- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại quy trình viết.

- Nhận xét hs viết bảng con

- Tìm các từ có chứa con chữ hoa?

- Hd học sinh viết một số từ

- Hướng dẫn cách trình bày 

- Bài được trình bày theo hình thức gì ?

- Hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung 

+ Nước sông từ đâu đến?
Luyện viết đoạn văn 

Giáo viên nêu yêu cầu: luyện viết bài 9 

3. Chấm bài , nhận xét

Chấm 5 - 7 hs 

D/ Củng cố , dặn dò

- Nhắc lại cách trình bày 

Dặn dò nhận xét tiết học

E/ Bổ sung :


	- Theo dõi

-dò bài
- 2 học sinh đọc lại

-N,S

Quan sát

- 2 hs nhắc lại 

- Theo dõi gv viết mẫu

- Hs luyện viết bảng con

-hs nêu :Nước, Nhiều

- Hs viết bảng con

- trình bày theo hình thức văn xuôi

- 1 hs nhắc lại cách trình bày bài văn xuôi.

Nước từ các dòng sông đều chảy từ nơi cao đến nơi thấp,nước ứ lại trên mặt đất đều chảy vào các rảnh sâu tạo thành sông ngòi
-Theo dõi

- Viết đoạn văn vào vở

- 5 - 7 hs đưa vở lên chấm

- 1 hs nhắc lại


**************************************
                                            TỰ NHIÊN & XÃ HỘI

             MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG (tiếp theo)

I.Mục tiêu: Tiếp tục giúp HS
   Kiến thức: Biết được một số hoạt động ở trường gồm:  học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục, thể thao, lao động, vệ sinh,...

  Kĩ năng: Nêu được các hoạt động chủ yếu của HS khi ở trường như hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục, thể thao, lao động, vệ sinh, tham quan ngoại khóa.

                    Nêu được trách nhiệm của HS khi tham gia các hoạt động đó.

  Thái độ: Có ý thức tham gia tốt các hoạt động do nhà trường tổ chức.

                    * Có ý thức tham gia các hoạt động ở trường góp phần BVMT như: làm vệ sinh, trồng cây, tưới cây,...
KNS : xác định giá trị ,lắng nghe tích cực
II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên :  

Các hình trong sách giáo khoa trang 48,49

Tranh ảnh về các hoạt động của nhà trường

Học sinh  :  

Sách giáo khoa, vở bài tập, sưu tầm tranh ảnh các hoạt động ở trường. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	1. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các hoạt động ở trường.

2. Tổ chức các hoạt động 

   Hoạt động 1:  Quan sát theo cặp

         Bước 1:  Quan sát hình

                Nêu yêu cầu 

         Bước 2:  Một số cặp lên hỏi và trả lời trước lớp.

Nhận xét - Bổ sung

Kết luận: Hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh bao gồm: vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao, làm vệ sinh…

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

      Bước 1: Học sinh trong nhóm thảo luận và hoàn thành bảng.

- Giáo viên phát mỗi tổ mỗi bảng.

     Bước 2: Làm việc cả lớp.

- Giới thiệu các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh bằng hình ảnh.

     Bước 3: Nhận xét về ý thức và thái độ của học sinh  trong khi tham gia các hoạt động ngoài giờ trên lớp. Động viên, khen ngợi những học sinh có ý thức tham gia tốt.

Kết luận: Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tình thần vui vẻ. Cơ thể khoẻ mạnh, mở rộng kiến thức, biết quan tâm giúp đỡ mọi người

IV. Củng cố - Dặn dò:

- Kể một số hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp có lợi ích gì ?

- Nhận xét giờ học
V.Bổ sung :


	- Thảo luận nhóm đôi

+ Học sinh quan sát hình 48, 49 sách giáo khoa hỏi đáp lẫn nhau.

- 3 cặp hỏi đáp trước lớp.

+Bạn cho biết hình1thể hiện hoạt động gì ?

+ Hoạt động này diễn ra ở đâu ?

+ Bạn có nhận xét gì về thái độ, ý thức, kỉ luật các bạn trong hình ?

Lắng nghe
- 1 tổ 1 nhóm 

- Nhận bảng kẻ sẵn giấy Roki, bút xạ.

- Thảo luận - hoàn thành bảng 

STT tên hoạt động ích lợi. Em làm gì để hoạt động đạt kết quả.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Theo dõi 

- 3-5 em học sinh kể
- Trả lời.




**************************************

THỦ CÔNG

CẮT , DÁN CHỮ H, U (T1 )
I. Mục tiêu: Giúp HS

    Kiến thức: Học sinh biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U

    Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ H, U . Các nét chữ tương dôid thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.

   Thái độ: Học sinh biết yêu lao động. biết giữ vệ sinh chung và hứng thú cắt dán chữ

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Mẫu chữ H, U đã cắt dán. Và chữ H, U chưa dán

Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	 A. Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cắt, dán chữ H, chữ U (Đưa bài mẫu - ghi đề)

 B. Giáo viên hướng dẫn - học sinh quan sát và nhận xét.

  1. Giới thiệu mẫu các chữ H, U: 

   Đây là bài mẫu cắt, dán chữ H, U các em hãy quan sát và nhận xét:

          Chiều cao, độ rộng của mỗi chữ ?

          Mỗi nét chữ có độ rộng mấy ô ?

  2. Giáo viên hướng dẫn  mẫu:

         Bước 1: Kẻ chữ H, U

    - Cắt hình chữ nhật rộng 3 ô, dài 5 ô từ tờ giấy màu mình muốn chọn.

    - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ  H, U vào 2 hình chữ nhật (a,b)

    - Kẻ chữ H, U (H2)
   - Dùng bút kẻ đường dấu giữa.

      Bước 2:  Cắt chữ H, U

Để cắt chữ H, U cho đều nét, cân đối và phẳng, chúng ta gấp đôi hai hình chữ nhật đã kẻ chữ H, U theo đường dấu giữa (mặt trái ra ngoài) cho thật chuẩn chính giữa

      Bước 3: Dán chữ H, U

Để dán chữ H,U vào bài cho cân đối ta          kẻ 1 đường chuẩn, đặt 2 chữ H, U vào cho cân đối

- Bôi hồ vào mặt kẻ ô (mặt trái)- Dán vào vị trí đã định.

3. Tổ chức cho học sinh thực hành:

Bây giờ cô yêu cầu các em nhớ lại các bước cô vừa hướng dẫn cắt dán chữ H, U. Mời HS nhắc lại các bước

GV theo dõi, giúp đỡ hs còn lúng túng.

   Nhận xét bài của HS đã tập làm, IV.Củng cố,dặn dò
- Nhận xét về tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của học sinh 

- Dặn học sinh chuẩn bị vật liệu cho tiết sau sẽ yêu cầu tất cả các em đều hoàn thành sản phẩm và đạt yêu cầu.
V.Bổ sung :


	- Học sinh quan sát - Nhận xét:

- Chiều  cao 5 ô, rộng 3 ô

- Nét chữ rộng 1 ô.

- Học sinh quan sát 

· 2 học sinh nhắc lại các bước
Bước 1:  Kẻ chữ H, U

Bước 2: Cắt chữ H, U

Bước 3: Dán chữ H, U

(Thực hành trên giấy nháp kẻ, cắt, dán, chữ H, U




**********************************

TẬP ĐỌC

CỬA TÙNG

I.Mục tiêu :

  Kiến thức:Đọc được bài tập đọc

  Hiểu nôi dung bài tả vẻ đẹp kì diệu của Cửa Tùng-một cửa biển thuộc miền Trung nước ta. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

Kĩ năng: Bước đầu biết dộc với giọng có biểu cảm, ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn.

Thái độ: Biết yêu quê hương đất nước qua những cảnh đẹp kì diệu của thiên nhiên và có ý thức BVMT sach đẹp.
KNS : xác định giá trị, lắng nghe tích cực
II. Đồ dùng dạy học:

       Giáo viên :


Tranh minh họa các bài tập đọc .


 Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

       Học sinh: sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy học :
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu học sinh kể chuyện và trả lời câu hởi về nội dung bài “ Người con của Tây Nguyên”

- Nhận xét 
B. Bài mới

    1. Giới thiệu bài

    2.Luyện đọc.

 a.  Đọc mẫu.

b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

   - Đọc từng câu.
 - Đọc từng đoạn 
- HD ngắt câu : Bình minh,   mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối  chiếu xuống mặt biển…..
- Đọc từng đoạn trong nhóm.

Tổ chức thi đọc

Nhận xét biểu dương
 3.Tìm hiểu bài.

        Cửa Tùng ở đâu?

         - Treo bản đồ- giới thiệu vị trí sông Bến Hải.

       - Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp?
*Em cần làm gì để giữ gìn cảnh đẹp của Cửa Tùng?

 Em hiểu thế nào là “ Bà chúa của bãi tắm”.

 Sắc màu nước biển cửa Tùng có gì đặc biệt?

 Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng với gì?

 Em thích nhất điều gì ở bãi biển Cửa Tùng?
Em cần làm gì để giữ gìn cảnh biển của quê hương em?

    4. Luyện đọc lại.

-Tổ chức cho học sinh luyện đọc lại đoạn 2 của bài.
- Nhận xét
   IV.  Củng cố - Dặn dò :

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau
V. Bổ sung :


	- 3 học sinh lên bảng thực hiện yêu cầu.

Xác định bài đọc

Theo dõi đọc mẫu

- Mỗi học sinh đọc 1 câu, tiếp nối nhau từ đầu cho đến hết bài (2 lượt).
Luyện đọc: lịch sử, luỹ tre, dấu ấn

- .3 học sinh tiếp nối nhau đọc bài ; mỗi học sinh đọc 1 đoạn đến hết bài

- Giải nghĩa từ khó ở phần chú giải.

1 hs nêu cách ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng

1 hs đọc mẫu

3 hs đock 3 đocn ( lần 2 )
- Đọc theo nhóm 3
- 2 nhóm thi đọc

- 1 học sinh đọc toàn bài trước lớp.

- Đọc thầm đoạn 1.

 + Cửa Tùng ở Quảng Trị là cửa sông Bến Hải chảy ra biển.

+  Là thôn xóm với những luỹ tre xanh mướt, rặng phi lao rì rào gió thổi.
Hs trả lời

-Đọc thâm đoạn 2.
+ Là bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm.

+ Cửa Tùng có 3 sắc màu nước biển…

- Đọc thầm đoạn 3.

+ Giống như một chiếc lược đến nỗi cài vào mái tóc bạch kim của nước biển.

· Tự do phát biểu.
Không thải rác ,phân ra biển phải biết yêu quý và bảo vệ cảnh đẹp của bãi biẻn quê hương
- 1 học sinh khá đọc mẫu đoạn 2.

- Cả lớp tự luyện đọc.

- 3-5 học sinh thi đọc đoạn 2.




************************
CHÍNH TẢ

Nghe - viết: ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY

 I.Mục tiêu : Giúp HS

    Kiến thức: Nghe - viết đúng bài CT “ Đêm trăng trên Hồ Tây”. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.không mắc quá 5 lỗi trong bài. Lám đúng các bài tập chính tả.
 Kĩ năng: Viết đẹp và đúng chính tả 
  Thái độ: Chăm chỉ, kiên trì luyện viết chữ đẹp

II. Đồ dùng dạy học:


Giáo viên :



Bảng phụ viết sẵn các bài tập chính tả.



Tranh minh hoạ bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy học :
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

       Viết: lười nhác, nhút nhát, khát nước, khác nhau.

- Nhận xét 
B. Bài mới

       1 Giới thiệu bài: GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

       2.Hướng dẫn nghe- viết.

Bước 1:  Hướng dẫn chuẩn bị.

- Đọc đoạn văn

? Đêm trăng trên hồ Tây có gì đẹp?
Giáo viên : Hồ Tây một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội.

          Bài viết có mấy câu?
Chữ đầu câu viết như thế nào?
          Tìm tên riêng trong bài 
Tên riêng được viết như thế nào?

Bài được trình bày theo hình thức gì?

Nhắc lại cách trình bày bài văn xuôi
- Yêu cầu nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả?

- Yêu cầu đọc và viết lại các từ vừa tìm được.

    Đọc cho học sinh viết.

    Chấm, chữa bài.

    Chấm bài.

  3. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2: Điền vào chỗ trống iu hay uyu ?

-  Gọi học sinh đọc yêu cầu .

- Yêu cầu học sinh tự làm.

- Nhận xét , chốt lời giải đúng
Bài 3b:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Treo bảng tranh minh hoạ, gợi ý giải câu đố.

- Yêu cầu hoạt động theo cặp.

IV. Củng cố - Dặn dò :
Nhắc lại cách trình bày bài chính tả
- Nhận xét giờ học.

- Dặn học thuộc câu đố.
V.Bổ sung :


	- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào vở nháp: lười nhác, nhút nhát, khát nước, khác nhau.

- Nhận xét  
- Lắng nghe 

- 2 học sinh đọc lại.

- Đêm trăng toả sáng, gợn sóng lăn tăn, gió Đông  Nam hây hẩy, sóng vỗ rập rình hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt.

- Bài viết có 6 câu
Viết hoa
- Hồ Tây.
Viết hoa

Văn xuôi

1 hs nhắc 
- Toả sáng, lăn tăn, gần tàn, nở muộn, ngào ngạt.

- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào vở nháp.

- Viết bài vào vở.

- Đổi vở cho nhau để chấm bài.

- Chữa bài 

- 1 học sinh đọc yêu cầu 

- 1 học sinh lên bảng. Cả lớp làm vào vở nháp.

- Đọc lại lời giải và làm bài vào vở : khúc khuỷu, khẳng khiu, khuỷu tay.

- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa 

- Quan sát tranh, suy nghĩ để tìm lời giải.

- Hỏi đáp các câu đố

- Lên bảng hỏi đáp.

Lời giải : con khỉ, cái chổi, quả đu đủ.

1 hs nhắc lại


*********************************
TOÁN 

LUYỆN TẬP

  I. Mục tiêu: Giúp học sinh 
        Kiến thức: Biết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn


Biết giải bài toán có lời văn ( hai bước tính)

   Kĩ năng:  Thực hiện so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng  phần mấy của số lớn;
Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số; Giải bài toán bằng 2 phép tính

    Thái độ: Tự giác, chủ động trong luyện tập
II. Các hoạt động dạy học:

	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. KTBC :
3cm bằng 1 phần mầy của 9cm

4kg bằng 1 phần mấy của 16kg  
Nhận xét 
B. Bài mới

 1 Giới thiệu bài: GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

    2.Hướng dẫn luyện tập 

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

 6

 4

 7

  7

Số lớn gấp mấy    lần số bé ?

4

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

¼
Phân tích mẫu: Số lớn là 12, số bé là 3 thì số lớn gấp số bé là 4 lần và số bé bằng ¼  số lớn vì:  12 : 3 = 4(lần)   

Bài 2: Gọi 1 học sinh đọc đề bài

Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ?

Muốn biết số trâu bằng 1 phần mấy số bò ta cần biết gì ?

Số trâu cho biết rồi ta phải tìm số bò, sau khi đã biết cả số trâu và số bò rồi chúng ta mới tìm số bò gấp mấy lần số trâu.

Nhận xét 
Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề bài. Yêu cầu tự làm bài  

Nhận xét 
Bài 4: Yêu cầu tự xếp hình và báo cáo kết quả




III. Củng cố - dặn dò 

- GV cùng HS hệ thồng các dạng BT.

- Yêu cầu học sinh về nhà làm bài luyện tập thêm

- Nhận xét giờ học
IV.Bổ sung :


	2 hs làm bảng
- 1 học sinh đọc yêu cầu 

 Lắng nghe và quan sát cột mẫu.

- 2 học sinh lên bảng thực hiện. Cả lớp làm bài vào sách giáo khoa. 

Nhận xét – chữa bài 
- 1 HS đọc đề bài: 
- Trả lời

- Số bò là: 28 + 7 = 35 con
- 1 học sinh lên bảng cả lớp làm vào vở 

              Bài giải

Số bò là: 7 + 28 = 35 (con)

      Bò gấp trâu số lần là:

           35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số con trâu bằng 1/5 số con bò

                             Đáp số: 1/5

- 1 học sinh đọc đề: Đàn vịt có 48 con, trong đó có ⅛ số vịt đang bơi dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

               Bài giải:

Số con vịt đang bơi dưới ao là :

           48 : 8 = 6 (con)

      Số con vịt ở trên bờ là:

           48 – 6 = 42 ( con)

                           Đáp số: 42 con
Sử dụng 4 hình tam giác ( bộ ĐDHT)

- Tự xếp hình


***********************************                 
                                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ  ĐỊA PHƯƠNG 

 DẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN

I.Mục tiêu :Giúp HS
    Kiến thức: Nhận biết một số từ ngữ thường dùng ở niền Bắc, miền Nam qua BT phân loại, thay thế từ ngữ (BT1,BT2).

 Đặt đúng dấu câu(dấu chấm hỏi, dấu chấm than) vào chỗ trống trong đoạn văn (BT3).

   Kĩ năng: Thực hành làm đúng các bài tập.

  Thái độ: Biết tôn trọng cách dùng từ của mỗi địa phương khác nhau và có ý thức tìm hiểu cách dùng từ của mỗi vùng miền.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên :Viết sẵn bảng từ bài tập 1, khổ thơ trong bài tập 2,

                   Bảng phụ viết sẵn  đoạn văn trong bài tập 3 .

Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt 3

III. Các hoạt động dạy học :
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 học sinh lên bảng  làm miệng bài tập 2, 3 của tiết  luyện từ và câu của tuần 12.

- Nhận xét 
B. Bài mới

   1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài và nêu yêu cầu tiết học

   2.Hướng dẫn làm bài tập.

         Bài 1:  

Hướng dẫn: Mỗi cặp từ trong bài đều có cùng một ý –VD: ba và bố cùng chỉ một người sinh ra ta nhưng bố là cách gọi ở miền Bắc, ba là cách gọi ở miền Nam- Các em phân loại các cặp từ này theo địa phương sử dụng chúng .

- Tổ chức trò chơi thi tìm từ nhanh.

Nêu cách chơi, luật chơi

- Tuyên dương đội thắng cuộc 

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở bài tập .

Bài  2: Gọi học sinh đọc đề bài 

Giới thiệu: Mẹ Suốt là người phụ nữ anh hùng, quê ở Quảng Bình ….

- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận để làm bài.

Bài 3: Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây ?

 Gọi học sinh đọc yêu cầu  bài và nội dung đoạn văn

 IV. Củng cố - Dặn dò 

- Dặn học sinh về nàh ôn lại các bài tập - Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
V. Bổ sung :


	-  2 học sinh lên bảng . Cả lớp theo dõi và nhận xét bài làm của  bạn.

- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Theo dõi.

- 4 dãy 2 đội- Đội Bắc, Đội Nam.

- Chơi theo hướng dẫn của giáo viên .

Đáp án:

+ Miền Bắc: bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan.

+ Miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, mì , vịt xiêm .

- Nhận xét – bình luận.

- 2 học sinh đọc đề bài.

- Thảo luận nhóm đôi.

- 2 học sinh đọc bài của mình trước lớp.

- Nhận xét – chữa bài theo đáp án: Chi-gì, rứa- thế, nờ- à, hắn-nó, tui-tôi.
- 1 học sinh đọc yêu cầu – 1 học sinh đọc đoạn văn.

- 1 học sinh lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài bạn.




                                         ***************************************
TOÁN

BẢNG NHÂN 9

I. Mục tiêu : Giúp học sinh 
  Kiến thức: Bước đầu thuộc bảng nhân 9 và vận dụng được phép nhân trong giải toán; biết đếm thêm 9.
  Kĩ năng: Áp dụng bảng nhân 9 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân.Thực hành đếm thêm 9.
  Thái độ: Chăm chỉ, tự giác và say mê môn học.

II. Đồ dùng dạy học

      Giáo viên: 

10 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 9 hình tròn

Bảng phụ viết sẳn bảng nhân 9

      Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- 3-5 em học sinh đọc bảng nhân 8

B. Bài mới

    1. Giới thiệu bài:

    2. Hướng dẫn thành lập bảng nhân 9

          Gắn 1 tấm bìa có 9 chấm tròn lên bảng và hỏi: 9chấm tròn được lấy mấy làn?
9 chấm tròn được lấy 1 lần thì được mấy chấm tròn?
                     - 9 lấy mấy lần ?

                                      9 được lấy 1 lần ta viết :9 x 1 = 9                          

 ((( ((( (((     

Lập phép nhân

- Gắn 2 tấm bìa có 9 chấm tròn, hỏi 
9 chấm tròn được lấy máy lần?

9 chấm tròn được lấy 2 lần bằng bao nhiêu chấm trón?
9 láy 2 lần bằng bao nhiêu?
Nêu phép tính

Vì sao em biết 9x2 = 18
- Yêu cầu học sinh lập phép tính còn lại theo nhóm đôi
- Yêu cầu học sinh thuộc bảng nhân 9.

Xoá dần bảng cho học sinh đọc.
Hd hs tìm đặc điểm chung của bảng nhân 9

   3. Luyện tập- thực hành

Bài 1: Tính nhẩm

9 ( 4 =   9 ( 2 =     9 ( 5 =    9 (10 =

9 ( 1 =   9 ( 7 =     9 ( 8 =    0 ( 9  =

9 ( 3 =   9 ( 6 =     9 ( 9 =    9 ( 0  =

0 nhân với bất kì số nào thì có kết quả là bao nhiêu?
Bài 2: Tính

  a)  9 ( 6  + 17         b)    9 ( 7 – 25

        9 ( 3 ( 2                   9 ( 9 : 9 
Nêu thứ tự thực hiện phép tính
HD: 9 ( 6  + 17 =  54 + 17

                             =       71      

 Chữa bài trên bảng lớp.

Bài 3: Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

   Yêu cầu các em phân tích đề toán rồi giải.

Nhận xét 
Bài 4: Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

         9 18  27            54           81

Nhận xét dãy số
IV. Củng cố - Dặn dò 

- Học thuộc lòng bảng nhân 9
- Nhận xét giờ học
V.Bổ sung :


	- 5 em đọc bảng nhân 8

Lấy 1 lần
- 9 chấm tròn
- 9 lấy 1 lần

9 x 1 = 9

9 chấm tròn được lấy 2 lần

18 chấm tròn

18
9 x 2 = 18
Vì 9x2 = 9 + 9 = 18 nên 9x2 =18

- Học sinh lập các phép tính còn lại
Đại diện nhóm nêu kết quả

- Đọc đồng thanh bảng nhân 9 và yêu cầu học thuộc bảng nhân 9

Thừa số thứ nhất đều là 9, thừa số thứ 2 là các số từ 1 đến 10,tích mỗi lần cộng thêm 9
- Nêu yêu cầu 

- Tự tính
- 2 học sinh lên bảng thực hiện. Cả lớp làm vào vở bài tập.

Nhận xét – chữa bài 

Đều bằng 0
- 1 học sinh đọc đề 
Thực hiện từ trái sang phải

3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

1 học sinh lên bảng tóm tắt và giải. Cả lớp làm vào vở 

            Bài giải:

  Lớp 3B có số bạn là:

            9 ( 3 = 27 ( bạn)

                   Đáp số: 27 bạn

- Nhận xét – chữa bài 

- Đọc yêu cầu 

Số liền sau bằng số liền trước cộng với 9

- Tự điền kết quả 


**************************************

TỰ NHIÊN & XÃ HỘI

KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM

I. Mục tiêu

    Kiến thức: Nhận biết các trò chơi nguy hiểm như: đánh quay, ném nhau, chạy đuổi nhau,... 

    Kĩ năng: Biết sử dụng thời gian nghỉ giữa giờ ra chơi những trò chơi an toàn, vui vẻ.

   Thái độ: Có ý thức trong khi chơi an toàn và nhắc nhở bạn cùng chơi phòng tránh tai nạn.
KNS : Tìm kiếm và xử lí thông tin, xác định giá trị, giao tiếp
II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên :  Các hình trong sách giáo khoa trang 50, 51.

Học sinh  :  Sách giáo khoa, vở bài tập 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	 A.Giới thiệu bài

 B. Tổ chức các hoạt động 

         Hoạt động 1:  Quan sát theo cặp

            Bước 1:   Nêu yêu cầu 

Quan sát hình 50,51 sách giáo khoa hỏi đáp lẫn nhau các câu hỏi - Gắn câu hỏi thảo luận trên bảng.

  Bước 2:  Làm việc cả lớp.
Kết luận: Sau những giờ học căng thẳng, các em cần vận động và giải trí bằng cách chơi các trò chơi nhưng không nên quá sức ảnh hưởng giờ học sau. Và cũng không nên chơi trò chơi nguy hiểm. 

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

     Bước 1:  Yêu cầu thảo luận – Ghi lại

       + Kể những trò chơi, chơi trong giờ ra chơi ?

Bước 2: Làm việc cả lớp.

Giáo viên phân tích mức độ nguy hiểm của 1 số trò chơi.

- Giáo viên nhận xét việc sử dụng thời gian nghỉ giữa giờ và giờ ra  của học sinh lớp mình nhắc nhở những học sinh còn chơi trò nguy hiểm. 

  Khi ở trường các em nên chơi các trò chơi lành mạnh, không gây nguy hiểm, nhẹ nhàng như: nhảy dây, đọc chuyên, ô ăn quan,... Không nên chơi các trf chơi như: leo trèo, đuổi bắt nhau,...

Hoạt động 3: Làm gì khi thấy các bạn khác chơi trò chơi nguy hiểm.

   GV nêu yêu cầu.

   Phát cho các nhòm phiếu ghi các tình huống khác nhau, yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi lại cách giải quyết rồi đóng vai diễn cho cả lớp xem.

* Nhìn thấy các bạn đang chơi trò đánh nhau.

* Em nhìn thấy các bạn nam đang chơi trò đá cầu.

* Em nhìn thấy các bạn đang chơi chuyền.

* Em nhìn thấy các bạn đang chơi cờ Tỉ phú.

GV nhận xét và cùng HS đưa ra đáp án đúng.

Tuyên dương các nhóm đã biết chọn trò chơi an toàn.Tránh các trò chơi nguy hiểm.

IV Củng cố - Dặn dò:

 Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau.

· Nhận xét giờ học
· V.Bổ sung :


	1 học sinh đọc lại yêu cầu và thực hiện 

       + Bạn cho biết tranh vẽ gì ?

       + Chỉ và nói tên những trò chơi gây ra nguy hiểm

       + Điều gì sẽ xảy ra nếu chơi trò chơi nguy hiểm.

       + Bạn sẽ khuyên các bạn trong tranh như thế nào

Thảo luận

Một số cặp học sinh lên hỏi và trả lời trước lớp.

Các nhóm khác bổ sung.

 Thảo luận theo tổ

+ Từng học sinh trong tổ kể - thư kí ghi lại.

+ Cả nhóm cùng nhận xét xem trò chơi nào có ích, trò chơi nào nguy hiểm

+ Tự chọn trò chơi vui vẻ, an toàn sức khoẻ ?
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- HS tiến hành thảo luận nhóm, ghi kết quả và đóng vai xử lí tình huống.
- Em sẽ ngăn các bạn hoặc nhờ cô giáo can.

- Đến xem và cổ vũ các bạn chơi.
- Xin bạn cùng chơi.
- Đến xem, cổ vũ, tham gia chơi.


*****************************
                                         GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM

                                          CHỦ ĐỀ 4    :TRƯỜNG HỌC
N¬i em häc tËp, vui ch¬i vµ gióp trư​ëng thµnh.

NhiÖm vô cña em ë tr​ưêng häc

I . Môc tiªu 

1 . KiÕn thøc:

- HS  hiÓu ®​ược ®i häc lµ mét quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña trÎ em.

-  HS hiÓu c¸c ho¹t ®éng ë nhµ trư​êng lµ nh»m gióp c¸c em trư​ëng thµnh, do ®ã c¸c em ph¶i cã bæn phËn ch¨m häc, v©ng lêi d¹y b¶o cña thÇy c« gi¸o.

2. Th¸i ®é :

- HS cã th¸i ®é yªu quÝ b¹n bÌ, kÝnh träng thÇy, c« gi¸o.

3. KÜ n¨ng :

- HS biÕt c¸ch chµo hái thÇy, c« gi¸o, biÕt c¸ch giao tiÕp víi b¹n bÌ.

-  HS biÕt gi÷ trËt tù, biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trong líp, trong tr​ưêng.

II. §å dïng d¹y häc

· Tranh ¶nh trư​êng TiÓu häc( quang c¶nh chung, c¶nh líp häc, c¶nh HS vui ch¬i…)

· ChuyÖn kÓ : B¹n Nam kh«ng muèn ®i häc.

 III . Ho¹t ®éng d¹y häc.

	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	1. Giíi thiÖu chñ ®Ò: 

-Cho HS h¸t bµi: “ Em yªu tr​ưêng em” vµ “ §i häc vui”

GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng: Chñ ®Ò Trưêng häc.

2. Ho¹t ®éng 2 – KÓ chuyÖn : BÐ Nam kh«ng muèn häc

- Gäi HS ®ãng vai diÔn l¹i truyÖn 

GV cho HS th¶o luËn :

- V× sao b¹n Nam ®ãi bông mµ l¹i vµo cöa hiÖu b¸n thuèc?

- V× sao b¹n Nam kh«ng gióp ®​ược cô giµ ?

- V× sao b¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn trư​êng häc ?

3. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn qua tranh (¶nh ) vÒ nhµ trư​êng.

GV treo tranh YC häc sinh quan s¸t c¸c hoạt ®éng cña trư​êng.

- V× sao mäi trÎ em ®Òu ph¶i ®Õn tr​ưêng häc ?

- ë trư​êng c¸c em lµm nh÷ng viÖc g× ? Ai d¹y b¶o c¸c em ë tr​ưêng ?

- Em ​íc m¬ sau nµy lín lªn sÏ lµm nghÒ g× ?

- §Ó ®¹t ®​îc ​íc m¬ ®ã, c¸c em ph¶i lµm g× tõ b©y giê ?

KL: §i häc võa lµ quyÒn lîi vµ còng lµ nhiÖm vô cña trÎ em. Trư​êng häc lµ n¬i häc tËp, vui ch¬i vµ rÌn luyÖn cña trÎ em.

4. Ho¹t ®éng 3 : Trß ch¬i vÏ tranh vÒ chñ ®Ò tr​êng em.

- Gv cho Hs ra s©n, chia nhãm vµ YC Hs tù vÏ c¶nh hoÆc ngư​êi theo ý nghÜ cña em vÒ trưêng em.

- GV nhËn tranh vµ gäi 4 HS ®¹i diÖn lªn giíi thiÖu vÒ c¸c bøc cña nhãm m×nh.

- GV nhËn xÐt.

KL:  * Tr​ưêng häc lµ n¬i trÎ em häc tËp vµ vui ch¬i. rÌn luyÖn søc khoÎ vµ tµi n¨ng ®Ó trë thµnh con ngư​êi cã Ých .Mäi trÎ em ®Òu cã quyÒn ®​ưîc ®Õn trư​êng häc tËp

* Bæn phËn cña trÎ em lµ ph¶i ®i häc, ch¨m häc, h¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng ë trưêng, ph¶i v©ng lêi thÇy c« gi¸o.   

IV. Cñng cè - dÆn dß

GV nh¾c lai néi dung bµi häc.

Cho c¶ líp cïng h¸t bµi : §i häc vui.

DÆn HS ghi nhí bµi häc.


	HS h¸t 2 bµi h¸t.

· 1HS dÉn truyÖn, HS ®ãng vai: Nam, ngư​êi b¸n hµng, cô giµ,c¸c b¹n cña Nam…
· C¶ líp theo dâi néi dung c©u chuyÖn.

- V× b¹n Nam kh«ng biÕt ®äc nªn vµo nhÇm cöa hiÖu b¸n thuèc.

- B¹n Nam kh«ng gióp ®Ư​îc cô giµ v× b¹n Nam kh«ng ®äc ®Ư​îc.

- B¹n Nam thay ®æi th¸i ®é, muèn ®Õn trường häc v× Nam hiÓu r»ng kh«ng biÕt ch÷ th× kh«ng lµm ®​ược viÖc g×… 

HS quan s¸t vµ  tr¶ lêi c©u hái

- §Õn tr​ưêng ®Ó häc ch÷ häc tÝnh to¸n…®​ưîc vui ch¬i vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c…

- ë trư​êng en häc tËp vµ vui ch¬i…ThÇy, c« gi¸o lµ ng​êi d¹y b¶o em.

- HS tù nãi lªn ý muèn cña m×nh.

- §Ó ®¹t ®ư​îc ư​íc m¬ ®ã, em ph¶i ch¨m häc vµ thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu thÇy , c« gi¸o d¹y b¶o…
- HS l¾ng nghe.

· HS chia 4 nhãm, nhËn giÊy, bót vµ vÏ tranh.

· HS giíi thiÖu tranh.

· HS l¾ng nghe vµ nh¾c l¹i .

- C¶ líp cïng h¸t.


***************************

   TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp học sinh 
     Kiến thức:  Thuộc bảng nhân 9 và vận dụng được trong giải toán(có một phép nhân 9) Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân qua một số ví dụ cụ thể

     Kĩ năng:  HTL bảng nhân 9 và áp dụng bảng nhân 9 để giải  toán

     Thái độ: Tự giác, chủ động trong làm toán.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Viết sẵn nội dung bài tập 4 lên bảng

Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	 A.  Kiểm tra bài cũ:

           Học thuộc lòng bảng nhân 9

Nhận xét 
 B.  Bài mới

      1. Giới thiệu bài:

      2. Luyện tập

Bài 1: Yêu cầu chúng ta làm gì?

b)

 9 ( 2 =     9 ( 5 =     9 ( 8 =    10 ( 9  =

 2 ( 9 =     5 ( 9 =     8 ( 9 =    9 ( 10  =

Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả, thứ tự các thừa số trong 2 phép tính 9 x 2; 2 x 9
Kết luận: đổi chỗ các thừa số thì tích không đổi

Bài 2:  Tính

     a)  9 ( 3 + 9               b)  9 ( 8 + 9    

          9 ( 4 + 9                    9 ( 9 + 9

Hướng dẫn: gọi HS nêu cách tính rồi khẳng định cách làm.
Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề

            Bài toán cho biết gì ?

            Bài toán hỏi gì ?

Tóm tắt

Đội 1: 10 xe

3 đội, Mỗi đôi 9 xe

 Muốn tìm số xe của 4 đội, ta đã biết số xe của đội Một, phải tìm số xe của 3 đội kia.

Nhận xét 
Bài 4:Viết kết quả phép nhân vào ô trống:

(
1

2

3

4

6

6

12

7

8

9

Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

Yêu cầu các em làm tiếp dòng 3,4 

KG làm cả bài tập

III. Củng cố - Dặn dò

     - Yêu cầu ôn lại bảng nhân 9

     - Chuẩn bị bài sau

     - Nhận xét giờ học
IV. Bổ sung :


	- 5 em đọc bảng nhân 9

Cả lớp theo dõi - Nhận xét

- Tính nhẩm

- Tính và mỗi học sinh đọc phép tính nối tiếp nhau.

Theo dõi – chữa bài

- Học sinh tự làm

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của nhau.
· Các thừa số giống nhau thay đổi thứ tự và tích bằng nhau

.

2 học sinh lên bảng. Cả lớp làm vào vở.

- 1 học sinh đọc đề bài

- Có 4 đội xe, đội 1 có 10 xe, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe.

- Công ty có bao nhiêu xe ô tô

- 1 học sinh lên bảng giải. Cả lớp làm vào vở

Bài giải

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 ( ô tô)

Số xe ô tô của công ty đó là:

10 + 27 = 37 (ô tô)

Đáp số: 37 ô tô

Nhận xét – chữa bài

- Viết kết quả phép nhân vào ô trống

- Viết kết quả vào ô trống

- Mỗi học sinh đọc kết quả mỗi hàng.

Theo dõi – nhận xét


**************************

CHÍNH TẢ

Nghe - viết: VÀM CỎ ĐÔNG
I.Mục tiêu :

   Kiến thức:  Nghe - viết đúng bài CT( 2 khổ thơ đầu trong bài “ Vàm Cỏ Đông”).Trình bày đúng các khổ thơ dòng 7 chữ. Không mắc quá 5 lỗi trong bài

 Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt it/uyt (BT2); BT3(b).
  Kĩ năng: Viết đúng, trình bày đẹp và đảm bảo tốc độ viết.

   Thái độ: Tự giác, chăm chỉ luyện viết chính tả. Biết yêu thiên nhiên cảnh đẹp của quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

    Giáo viên :

Bảng phụ viết sẵn các bài tập chính tả.

    Học sinh : sách giáo khoa, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học :

	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

    Viết: khúc khuỷu, khẳng khiu, khuỷ tay, 
- Nhận xét 
B. Bài mới

    1 Giới thiệu bài: GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

b. Các hoạt động 

    2.Hướng dẫn nghe- viết.

  Hướng dẫn chuẩn bị.

· Đọc đoạn viết
         Tìm hiểu nội dung.

          + Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương như thế nào?

          + Dòng sông Vàm Cỏ Đông có nét gì đẹp?

Bài viết được trình bày ntn ?

          + Viết theo thể thơ nào?

          + Những chữ nào viết hoa?

Gọi hs nhắc lại cách trình bày thơ 7 chữ
 - Hướng dẫn viết từ khó

          + Yêu cầu viết các từ khó
          + Yêu cầu viết và đọc từ vừa tìm được.

    Đọc cho học sinh viết.

    Chấm, chữa bài.

  3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

Bài 2: Điền vào chỗ trống it hay uyt ?

   h...´... sáo, h..´....  thở, s....´.... ngã, đứng s.´... vào nhau

 Gọi học sinh đọc yêu cầu .

- Yêu cầu học sinh tự làm.

- Nhận xét , chốt lời giải đúng
Bài 3: Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau:

     b) - vẽ, vẻ

      - nghĩ, nghỉ

  Tổ chức trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”

 GV đánh giá, nhận xét.
IV. Củng cố - Dặn dò :
-Nhắc lại cách trình bày bài chính tả
- Nhận xét giờ học, chữ viết học sinh.

- Về nhà ghi nhớ các từ vừa tìm được
V.Bổ sung :


	- 2 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào vở nháp các từ sau: khúc khuỷu, khẳng khiu, khuỷ tay, 
- Nhận xét  

Xác định nhiệm vụ

Nghe 
- 2 học sinh đọc lại.

- Gọi mãi với lòng tha thiết.

- …Bốn mùa soi từng mảng mây trời, hnàg dừa soi bóng ven sông.

- Mỗi khổ 4 dòng, mỗi dòng có 7 chữ.

- Tên riêng: Vàm Cỏ Đông, Hồng

Chữ đầu dòng phải viết hoa.

- Viết hoa chữ cái đầu dòng và viết cách lề vở 1 ô li
- Vàm Cỏ Đông, mãi gọi, tha thiết, phe phẩy.

- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con.
- Viết bài vào vở

- Dùng bút chì, đổi vở cho nhau để soát lỗi, chữa bài.
- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.

-  3 học sinh lên bảng. Cả lớp làm vào vở nháp

- Đọc lời giải và làm bài vào vở: huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.

- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa 

Cử hai đội, mỗi đội 3 em lên bảng nối tiếp nhau viết lên bảng các tiếng để tạo từ thích hợp.

 Vẽ: vẽ tranh, học vẽ, vẽ vời,...

 Vẻ: vẻ đẹp, vui vẻ, ra vẻ,...

 Nghĩ: suy nghĩ, nghĩ ngợi,nghĩ quẩn,....

 Nghỉ: nghỉ ngơi, nghỉ trưa, nghỉ học,....

Cả lớp theo dõi – Công nhận đội thắng cuộc
1 hs nhắc lại


******************************
TẬP VIẾT
ÔN  CHỮ HOA:   I

I.Mục tiêu :

    Kiến thức: HS viết đúng chữ hoa I (1 dòng), Ô, K (1 dòng); Viết đúng tên riêng Ông Ích Khiêm ( 1 dòng) và câu ứng dụng: Ít chắt chiu ... phung phí( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

    Kĩ năng: 
Viết đều nét, đúng cỡ chữ, khoảng cách giữa các chữ trong  từng cụm từ.
Thái độ : Rèn chữ giữ vở cho hs
II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:


· Mẫu chữ viết hoa: Ô, I, K.
· Tên riêng và cụm từ ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp.

Học sinh:  vở tập viết 3 tập 1.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                          HĐ của Giáo viên 
	    HĐ của Học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ

-  Thu chấm bài một số học sinh .

-  Gọi học sinh đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Gọi 3 học sinh viết bảng.

- Nhận xét – ghi điểm

2. Bài mới

    a. Giới thiệu bài

    b. Hướng dẫn viết trên bảng con.

        Luyện viết chữ hoa.

          - Tìm chữ hoa có trong bài?

          - Treo bảng chữ hoa và gọi học sinh nhắc lại quy trình viết đã học ở lớp 2.

        - Viết mẫu nhắc lại quy trình viết.
        Nhận xét
      -Hướng dẫn viết từ ứng dụng.

       Gọi học sinh đọc từ ứng dụng 

Giải thích: Ông Ích Khiêm là một vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn tài…

- Trong các từ ứng dụng có chiều cao như thế nào? 

        - Hướng dẫn viết câu ứng dụng .              Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí

       - Giải thích câu tục ngữ: ....
     c) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: Các em tiến hành viết vào vở TViết theo mẫu:
         1 dòng I
      - 1 dòng chữ Ô, K cỡ nhỏ.

      - 1 dòng Ông Ích Khiêm  cõ nhỏ.

      - 1 lần câu ứng dụng cõ nhỏ.
* GV theo dõi nhắc nhở HS viết đúng mẫu và ngòi đúng tư thế,...
      - Thu chấm 5-7 bài.

IV. Củng cố - Dặn dò :
- Nhắc lại cách viết các chữ hoa vừa học
  - Dặn học sinh về nhà luyện viết, học thuộc lòng câu ứng dụng và chuẩn bị bài sau.
V. Bổ sung :


	- 1 học sinh đọc.

-3 học sinh lên  bảng viết. Cả lớp viết vào vở nháp các từ ngữ: Hàm Nghi, Hải Vân, Hòn Hồng.

- Lắng nghe 

- Các chữ Ô, I, K.

- 3 học sinh nhắc lại quy trình viết. Cả lớp theo dõi.

- Quan sát
Hs luyện viết bảng con
Ô, I, K.
- 2 học sinh đọc 
- Các chữ hoa cao  2 li rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.

- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào vở bảng con.
- 2 học sinh đọc câu ứng dụng 
- Nhận xét chiều cao các chữ .

- 3 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con: Ít

Cả lớp tiến hành viết vào vở:

HS KG viết xong phần ở lớp

2 hs nhắc lại


*****************************
TẬP LÀM VĂN

VIẾT THƯ

I.Mục tiêu :

    Kiến thức: Viết được một bức thư ngắn theo gợi ý. 
    Kĩ năng: Biết trình bày đúng hình thức thư như bài tập đọc “ Thư gửi bà”.  Viết thành câu, dùng từ đúng.

   Thái độ: Biết trân trọng và dùng từ chân thành trong viết thư.
KNS : Tìm kiếm và xử lí thông tin, giao tiếp
II. Đồ dùng dạy học:


Giáo viên :  Viết sẵn nội dung gợi ý của bài tập lên bảng.


Học sinh:  Sách giáo khoa, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :
	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ

-  Gọi 2-3 học sinh lên bảng ,  đọc đoạn văn viết về một cảnh đẹp đất nước.

- Nhận xét 
2. Bài mới

       a. Giới thiệu bài

       b Hướng dẫn viết thư.

        - Gọi học sinh đọc yêu cầu .

 Hỏi:  Em sẽ viết thư cho ai?
          Em viết thư để làm gì?

          Nêu cách trình bày một bức thư?

     c. Hướng dẫn học sinh viết từng phần.

          - Em định viết thư cho ai?

          Nêu tên và địa chỉ người đó.

Giáo viên : Thư làm quen nên em nêu lý do vì sao em biết địa chỉ và muốn làm quen với ban- Tự giới thiệu  mình.

- Em có thể hỏi thăm về tình sức khoẻ, học tập của bạn và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

- Cuối thư em nên thể hiện tình cảm chân thành cuả mình với bạn và nhớ ghi rõ tên, địa chỉ của mình để bạn viết thư trả lời.

- Yêu cầu học sinh tự viết thư.

- Gọi một số học sinh đọc thư của mình trước lớp, sau đó nhận xét, bổ sung và cho điểm học sinh.

IV. Củng cố - Dặn dò 

 - Dặn học sinh về nhà hoàn thành bức thư và gửi cho bạn
V.Bổ sung :


	-Học sinh thực hiện yêu cầu . Cả lớp theo dõi và nhận xét.

Lắng nghe 

- 2 học sinh đọc .

-  Em sẽ viết thư cho 1 bạn ở miền Nam(Trung, Bắc)

-  Em viết thư để làm quen và hẹn học tốt.

- Học sinh đọc thầm bài tập đọc “ Thư gửi bà” và nêu cách trình bày.

- 3-5 học sinh trả lời.

- Nghe giảng.

- 1 học sinh nói phần đầu thư. Học sinh cả lớp theo dõi nhận xét.

- Học sinh nói nội dung này trước lớp. Cả lớp cùng theo dõi và nhận xét.

- Làm việc cá nhân.

- 4-5 học sinh đọc. Cả lớp theo dõi và nhận xét.




********************************

TOÁN

GAM

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh 

Kiến thức: Biết gam là một đơn vị đo khối lượng  và sự liên hệ giữa gam và ki lô gam
Kĩ năng: Biết đọc kết quả  khi cân 1 vật bằng đĩa và cân đồng hồ 

                        Biết tính: cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng  là gam.
     Thái độ: Trung thực, chủ động trong thực hành luyện tập toán.

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên: 1 chiếc cân đĩa,  chiếc cân đồng hồ

III. Các hoạt động dạy học 
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

          Đọc bảng  nhân 9

           Nhận xét 
B.  Bài mới

    1. Giới thiệu bài:

    2 Giới thiệu gam và mối quan hệ giữa gam và ki lô gam.

- Em hãy nêu đơn vị đo khối lượng đã học?

- Đưa chiếc cân đĩa, 1 quả cân 1 kg. 1 túi đường có khối lượng nhỏ hơn 1 kg

- Thực hành cần cho học sinh quan sát 

- Chúng ta đã biết chính xác cân nặng của gói đường chưa?

Để biết chính xác khối lượng của gói đường ta dùng đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg là gam. Gam viết tắt là  “g”  và đọc là gam

- Giới thiệu các quả cân khác: 1g, 2g, …10g, 20g, 100g, 200g.

- Giới thiệu 1000g = 1 kg

- Thực hành cân lại gói đường lúc đầu và cho học sinh đọc cân nặng của gói đường đó

- Giới thiệu cân đồng hồ và các số đo đơn vị là gam trên cân đồng hồ. 

   3. Luyện tập

Bài 1: Giáo viên cân 1 số vật nhẹ hơn 1 kg  cho học sinh đọc số cân 

- Yêu cầu quan sát hình minh hoạ để đọc cân nặng từng vật

a) Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam ?

b) 3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam ?

c) Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam? 

d) Quả lê cân nặng bao nhiêu gam ?

Bài 2: Dùng cân đồng hồ để thực hành cân trước lớp để học sinh đọc số cân.

Bài 3: Yêu cầu làm gì ?                 

22g + 47g = ?

Làm thế nào để tính ?
a) 163g + 28g  =               b) 50g × 2 =

      42g – 25g  =                    96g : 3  =

    100g + 45g – 26g =

Bài 4: Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam  sữa ?

Nhận xét 
  IV. Củng cố - Dặn dò 

- Ta học đơn vị đo khối lượng mới là gì ?
1kg = …. g
- Thực hành đọc và cân nặng 1 số vật

- Nhận xét giờ học
V.Bổ sung :


	- 5 em đọc bảng nhân 9 và trả lời các phép tính trong bảng nhân 9.

- kg( ki lô gam)

- Nhận xét: gói đường nhẹ hơn 1 kg.

- Chưa
- Đọc đồng thanh

- Nhiều học sinh đọc

· 3-5 em học sinh đọc
200 g

700g

210g

      -    400g

- Học sinh đọc số cân cân được
- Tính theo mẫu

69 g

Lấy 22 + 49 sau đó ghi đơn vị vào sau sô 69

- Tự làm các phần còn lại

-  2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của nhau 

- 1 học sinh đọc đề 

- 1 học sinh lên bảng tóm tắt bài toán rồi giải    

      Hộp sữa nặng: 445 g

      Vỏ hộp:              58g

       Sữa trong hộp …?g

Bài giải

Số gam sữa trong hộp có là:

455 – 38 = 397 (g)

Đáp số: 397 gam

Nhận xét – chữa bài 
· gam
1kh = 1000g


*********************************

                                                                SINH HOẠT LỚP

A. Muïc tieâu:

- Giuùp HS thaáy ñöôïc nhöõng öu, khuyeát ñieåm trong tuaàn qua, töø ñoù coù höôùng khaéc phuïc trong tuần tới
- Giaùo duïc HS tinh thaàn pheâ bình vaø töï pheâ bình.

B.Đồ dùng : Sổ theo dõi

C. Leân lôùp:

1. Lôùp sinh hoaït vaên ngheä

2. Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn :

* Lôùp tröôûng nhaän xeùt tình hình cuûa lôùp vaø ñieàu khieån caû lôùp pheâ bình vaø töï pheâ bình.

* GV ñaùnh giaù chung:nhận xét về tuần học qua của của học sinh ,tuyên dương học sinh có kết quả tôt, nhắc nhở động viên những học chưa có tiến bộ

       a.Öu ñieåm:

       - Ñaõ oån ñònh ñöôïc neà neáp lôùp, 

       - Coù yù thöùc töï giaùc laøm veä sinh lôùp hoïc.

       - Hoïc taäp khaù nghieâm tuùc, moät soá em phaùt bieåu xaây döïng baøi sôi noåi nhö Quyên, Huyền, Trâm, Thắng, Khánh, Hùng….
       b.Khuyeát ñieåm:
- Moät soá baïn coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc chöa chuù yù nghe coâ giaùo giaûng baøi:  Trần Gia Huy, Minh Thư, Tây
- 1 soá em coøn chưa học bài cũ ở nhà 

3. Bình baàu toå, caù nhaân xuaát saéc:
 -     Toå :            toå 2
-    Caù nhaân:    Quyên, Trâm
4. Keá hoaïch tuaàn tôùi:
Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ, học bài trước khi đến lớp, làm vệ sinh lớp học sach sẽ.
Tăng cường kiểm tra việc học ở nhà của hs nhắc nhở hs tự ôn tập thêm ở nhà 

-Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học ,tăng cường kiểm  tra việc học bài ở nhà của hs

- Rèn chữ cho em Hưng, Gia Huy
-Rèn toán ,Tiếng Việt cho Thư, Gia Huy
5.Củng cố , dặn dò

6.Bổ sung :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

? xe ô tô
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